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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Đồ án tốt nghiệp
Mã số học phần: 7030409
Số tín chỉ học phần: 8 (0-0-24) , học trong 16 tuần 
Số tiết học phần: 120
Lý thuyết: 0                   	Bài tập: 0                              Thực hành: 0
Thực tập: 0                       Đồ án: 120                            Tự học: 240
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:			Mã giảng viên
	1
	TS. Phạm Hữu Giang
	0304-02

	2
	PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn	
	0304-04

	3
	ThS. Nguyễn Ngọc Phú
	0304-05

	4
	TS. Nhữ Thị Kim Dung                                            
	0304-06

	5
	TS. Phạm Văn Luận
	0304-07

	6
	ThS. Vũ Thị Chinh
	0304-08

	7
	ThS. Trần Trung Tới
	0304-09

	8
	ThS. Hoàng Hữu Đường
	0304-10

	9
	ThS. Phạm Thanh Hải
	0304-12

	10
	ThS. Phùng Tiến Thuật 
	0304-13

	11
	ThS. Trần Văn Được
	0304-15

	12
	ThS Phạm Thị Nhung
	0304-14


2.2. Bộ môn: Tuyển khoáng
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Hoàn thành thực tập tốt nghiệp - MHP 7030427 
3.2. Môn học học trước: Hoàn thành tất cả các học phần lý thuyết và thực hành
4. Mục tiêu của học phần
Sinh viên thực hiện được các bước tính toán thiết kế một nhà máy tuyển khoáng trên cơ sở dữ liệu thực tế và nhiệm vụ thiết kế của đề tài tốt nghiệp do giáo viên hướng dẫn giao. Học phần cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật tuyển khoáng những kiến thức cơ bản về yêu cầu, nội dung, khối lượng và trình tự  bản thiết kế nhà máy tuyển khoáng. Đồng thời cung cấp các kỹ năng phân tích, đánh giá, tính toán và lựa chọn sơ đồ công nghệ, tính toán sơ đồ bùn nước, tính toán lựa chọn thiết bị công nghệ, bố trí thiết bị và thiết kế tổng mặt bằng nhà máy tuyển khoáng.
4.1.  Kiến thức
4.1.1 Kiến thức cơ bản về tính toán thiết kế và lựa chọn công nghệ tuyển phù hợp với đối tượng thiết kế.
4.1.2. Kiến thức cơ bản về tính toán và lựa chọn các thiết bị công nghệ, bố trí thiết bị và thiết kế tổng mặt bằng nhà máy tuyển khoáng.
4.1.3 Tổ chức sản xuất tại nhà máy tuyển khoáng
4.1.4 Phân tích, tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.
4.1.5 Thực hiện các bản vẽ thiết kế nhà máy tuyển khoáng
4.2. Kỹ năng
4.2.1 Tìm kiếm, thu thập, sàng lọc và đánh giá dữ liệu phục vụ thiết kế nhà máy tuyển.
4.2.2 Phân tích, đánh giá, lựa chọn và đề xuất sơ đồ công nghệ tuyển phù hợp với đối tượng thiết kế.
4.2.3. Thực hiện các tính toán định lượng sơ đồ công nghệ và tính toán sơ đồ bùn nước.
4.2.4. Tính toán và lựa chọn thiết bị công nghệ của nhà máy tuyển.
4.2.5. Bố trí các thiết bị chính và phụ trong nhà máy tuyển
4.2.6. Thiết kế tổng bằng nhà máy và bố trí các công trình trên mặt bằng.
4.2.7. Thể hiện ý tưởng thiết kế trên các bản vẽ kỹ thuật.
4.2.8. Tổ chức công nghệ và sản xuất trong nhà máy tuyển khoáng 
4.2.9 Tính toán kinh tế, tài chính và đánh giá hiệu đầu tư nhà máy tuyển mới thiết kế. 
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung chính của học phần như sau:
· Phần tổng quan về đối tượng thiết kế gồm điều kiện thực tế của khu vực thiết kế xây dựng xưởng tuyển, công nghệ và thực tế sản xuất của xưởng tuyển tương tự.
· Phần thiết kế kỹ thuật bao gồm: Phân tích đánh giá lựa chọn và tính toán định lượng sơ đồ công nghệ, sơ đồ bùn nước; Tính toán và lựa chọn thiết bị các khâu công nghệ; Bố trí thiết bị trong các phân xưởng; Công tác lấy mẫu kiểm tra; Cung cấp điện, cung cấp nước; Thiết kế tổng mặt bằng; Thiết kế xây dựng; An toàn và bảo vệ môi trường.
· Phần kinh tế bao gồm tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản, vốn đầu tư, thời gian thu hồi vốn, lợi nhuận và giá thành sản phẩm.
· Phần bản vẽ thể hiện sơ đồ công nghệ, sơ đồ định lượng - bùn nước, sơ đồ thiết bị, mặt cắt và mặt cốt chính của nhà chuẩn bị và nhà tuyển chính, sơ đồ lấy mẫu kiểm tra và bản vẽ tổng mặt bằng.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1.  Nội dung học phần 120 tiết
	6.1. Hướng dẫn thực hiện đồ án thiết kế

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	A
	Bản thuyết minh
	
	

	
	Mở đầu
	2
	

	
	Nhiệm vụ thiết kế
	
	

	Phần I
	Tổng quan về đối tượng thiết kế
	12
	

4.1.1
4.2.1

	Chương 1
	Điều kiện khu vực thiết kế xây dựng nhà máy tuyển
	6
	

	1.1
	Vị trí địa lý khu vực
	2
	

	1.2
	Điều kiện tự nhiên của khu vực
	2
	

	1.3
	Điều kiện kinh tế xã hội của khu vực
	2
	

	Chương 2
	Công nghệ xưởng tuyển thực tế
	6
	

	2.1
	Giới thiệu chung về xưởng tuyển
	1
	

	2.2
	Sơ đồ công nghệ của xưởng tuyển
	1
	

	2.3
	Mô hình tổ chức sản xuất của xưởng tuyển
	1
	

	2.4
	Tình hình sản xuất kinh doanh của xưởng tuyển 
	1
	

	2.5
	Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản của xưởng tuyển
	2
	

	Phần II
	Thiết kế kỹ thuật
	80
	

	Chương 3
	Lựa chọn và tính toán sơ đồ công nghệ
	20
	
4.1.1
4.2.1-4.2.3

	3.1
	Lựa chọn và tính toán sơ đồ chuẩn bị khoáng sản
	6
	

	3.2
	Lựa chọn và tính toán sơ đồ tuyển 
	6
	

	3.3
	Lựa chọn và tính toán sơ đồ khử nước
	2
	

	3.4
	Tính sơ đồ bùn nước
	6
	

	Chương 4
	Lựa chọn và tính toán thiết bị
	24
	
4.1.2
4.1.5
4.2.4
4.2.5
4.2.6


	4.1
	Lựa chọn và tính toán thiết bị chuẩn bị khoáng sản
	4
	

	4.2
	Lựa chọn và tính toán thiết bị tuyển 
	4
	

	4.3
	Lựa chọn và tính toán thiết bị khử nước
	4
	

	4.4
	Lựa chọn và tính toán thiết bị phụ trợ
	4
	

	4.5
	Bố trí thiết bị trong nhà máy tuyển khoáng
	4
	

	4.6
	Thiết kế tổng mặt bằng nhà máy tuyển
	4
	

	Chương 5
	Công tác lấy mẫu kiểm tra kỹ thuật
	10
	4.1.3
4.2.8


	5.1
	Mục đích lấy mẫu kiểm tra
	2
	

	5.2
	Các loại mẫu và sản phẩm lấy mẫu
	2
	

	5.3
	Tính khối lượng và tần suất lấy mẫu
	2
	

	5.4
	Sơ đồ lấy mẫu và gia công mẫu
	2
	

	Chương 6
	Cung cấp điện nước và vật tư
	10
	4.1.3
4.1.5
4.2.8


	6.1
	Cung cấp điện
	2
	

	6.2
	Cung cấp nước
	2
	

	6.3
	Xử lý nước thải
	4
	

	6.4
	Chế độ thuốc tuyển, cung cấp thuốc tuyển và vật tư
	2
	

	Chương 7
	Xây dựng xưởng
	10
	4.1.3
4.1.5
4.2.8


	7.1
	Cơ sở thiết kế xây dựng xưởng tuyển
	2
	

	7.2
	Vị trí xưởng tuyển và diện tích yêu cầu 
	2
	

	7.3
	Vị trí bãi thải và diện tích yêu cầu
	2
	

	7.4
	Tổ chức xây dựng
	4
	

	Chương 8
	An toàn lao động và bảo vệ môi trường
	6
	4.1.3
4.2.8


	8.1
	Quy định pháp lý về an toàn và bảo vệ môi trường
	2
	

	8.2
	An toàn lao động và vệ sinh lao động trong nhà máy tuyển
	2
	

	8.3
	Các giải pháp bảo vệ môi trường 
	2
	

	Phần III
	Phần kinh tế
	6
	

	Chương 9
	Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
	
	4.1.4
4.2.8
4.2.9


	9.1
	Mô hình tổ chức quản lý sản xuất 
	1
	

	9.2
	Tính toán nhu cầu nhân lực 
	1
	

	9.3
	Tính vốn đầu tư
	1
	

	9.4
	Tính các chỉ tiêu kinh tế cơ bản
	1
	

	9.5
	Đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng nhà máy tuyển
	1
	

	
	Kết luận
	1
	

	B
	Các bản vẽ
	20
	

	1
	Bản vẽ sơ đồ công nghệ
	1
	4.1.5
4.2.5
4.2.6
4.2.7

	2
	Bản vẽ sơ đồ định lượng - bùn nước
	1
	

	3
	Bản vẽ sơ đồ thiết bị
	4
	

	4
	Bản vẽ bố trí thiết bị trong nhà chuẩn bị
	5
	

	5
	Bản vẽ bố trí thiết bị trong nhà tuyển chính
	6
	

	6
	Bản vẽ tổng mặt bằng nhà máy tuyển
	2
	

	7
	Bản vẽ sơ đồ lấy mẫu kiểm tra
	1
	


6. Phương pháp giảng dạy
· Hướng dẫn phân tích, lựa chọn, tính toán thiết kế với các số liệu thực tế
· Hướng dẫn tổ chức quản lý sản xuất trong nhà máy tuyển khoáng
· Hướng dẫn thực hiện các bản vẽ thiết kế dựa trên  ý tưởng thiết kế, công nghệ và thiết bị lựa chọn.
· Hướng dẫn tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.
7. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Thực hiện khối lượng công việc tính toán thiết kế từng phần theo đúng hướng dẫn và tiến độ của giáo viên đặt ra;
· Thông qua kết quả thực hiện từng phần trước khi thực hiện tính toán phần kết tiếp;
· Giao nộp bản thuyết minh và các bản vẽ đúng thời hạn do bộ môn quy định.
· Bảo vệ kết quả thiết kế trước hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp.
· Tham dự tất cả các buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp;
8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
8.1.  Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2: Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Tham dự các buổi hướng dẫn
	Nhận xét, thông qua

	2
	Điểm chấm của giáo viên hướng dẫn
	Theo tiến độ, khối lượng thiết kế và bản vẽ hoàn thành 
	Nhận xét, thông qua

	3
	Điểm chấm của giáo viên phản biện
	Theo chất lượng bản thuyết minh và các bản vẽ
	Chấm điểm

	4
	Điểm bảo vệ đồ án tốt nghiệp
	Theo chất lượng thuyết trình và bảo vệ kết quả thiết kế
	Từng thành viên hội đồng chấm điểm



8.2.  Cách tính điểm
· Điểm đánh giá của người phản biện và của các thành viên hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
· Điểm học phần đồ án tốt nghiệp là điểm trung bình của người phản biện và của các thành viên hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
9. Tài liệu học tập
[1] Trương Cao Suyền, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Thiết kế xưởng tuyển khoáng và an toàn, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2003.
[2] Nguyễn Bơi và nnk, Cơ sở tuyển khoáng, NXB Giao thông vận tải, 2004.
[3] Nguyễn Ngọc Phú và Nhữ Thị Kim Dung, An toàn vệ sinh lao động trong xưởng tuyển khoáng, ĐH Mỏ - Địa chất, 2013.



Bảng 2.  Nội dung tự học 240 tiết
	6.1. Hướng dẫn thực hiện đồ án thiết kế

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Chuẩn bị

	A
	Bản thuyết minh
	
	+ Tài liệu chính [1]
Chuẩn bị các nội dung Chương 1 Tr. 3-13
+ Tài liệu báo cáo thực tập tố nghiệp

	
	Mở đầu
	4
	

	
	Nhiệm vụ thiết kế
	
	

	Phần I
	Tổng quan về đối tượng thiết kế
	24
	

	Chương 1
	Điều kiện khu vực thiết kế xây dựng nhà máy tuyển
	12
	

	1.1
	Vị trí địa lý khu vực
	4
	

	1.2
	Điều kiện tự nhiên của khu vực
	4
	

	1.3
	Điều kiện kinh tế xã hội của khu vực
	4
	

	Chương 2
	Công nghệ xưởng tuyển thực tế
	12
	

	2.1
	Giới thiệu chung về xưởng tuyển
	4
	

	2.2
	Sơ đồ công nghệ của xưởng tuyển
	4
	

	2.3
	Mô hình tổ chức sản xuất của xưởng tuyển
	4
	

	2.4
	Tình hình sản xuất kinh doanh của xưởng tuyển 
	4
	

	2.5
	Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản của xưởng tuyển
	4
	

	Phần II
	Thiết kế kỹ thuật
	160
	

	Chương 3
	Lựa chọn và tính toán sơ đồ công nghệ
	40
	+ Tìm hiểu trước nội dung Chương 2 và 3 Tr. 18-30, trong tài liệu [1].
+Tìm hiểu trước Chương 4 từ 4.1 đến 4.3, Tr. 36-183, tài liệu [1].


	3.1
	Lựa chọn và tính toán sơ đồ chuẩn bị khoáng sản
	10
	

	3.2
	Lựa chọn và tính toán sơ đồ tuyển 
	10
	

	3.3
	Lựa chọn và tính toán sơ đồ khử nước
	10
	

	3.4
	Tính sơ đồ bùn nước
	10
	

	Chương 4
	Lựa chọn và tính toán thiết bị
	48
	

	4.1
	Lựa chọn và tính toán thiết bị chuẩn bị khoáng sản
	8
	+ Tìm hiểu trước nội của Chương 5 từ 5.1 đến 5.4 Tr. 184-239, tài liệu [1].


	4.2
	Lựa chọn và tính toán thiết bị tuyển 
	8
	

	4.3
	Lựa chọn và tính toán thiết bị khử nước
	8
	

	4.4
	Lựa chọn và tính toán thiết bị phụ trợ
	8
	

	4.5
	Bố trí thiết bị trong nhà máy tuyển khoáng
	8
	

	4.6
	Thiết kế tổng mặt bằng nhà máy tuyển
	8
	

	Chương 5
	Công tác lấy mẫu kiểm tra kỹ thuật
	20
	+ Tìm hiểu trước nội của Chương 7 Tr. 178-184, trong tài liệu [2].


	5.1
	Mục đích lấy mẫu kiểm tra
	4
	

	5.2
	Các loại mẫu và sản phẩm lấy mẫu
	4
	

	5.3
	Tính khối lượng và tần suất lấy mẫu
	6
	

	5.4
	Sơ đồ lấy mẫu và gia công mẫu
	6
	

	Chương 6
	Cung cấp điện nước và vật tư
	20
	+ Tìm hiểu trước nội của Chương 7 Tr. 316-327, trong tài liệu [1].


	6.1
	Cung cấp điện
	4
	

	6.2
	Cung cấp nước
	4
	

	6.3
	Xử lý nước thải
	6
	

	6.4
	Chế độ thuốc tuyển, cung cấp thuốc tuyển và vật tư
	6
	

	Chương 7
	Xây dựng xưởng
	20
	

	7.1
	Cơ sở thiết kế xây dựng xưởng tuyển
	6
	

	7.2
	Vị trí xưởng tuyển và diện tích yêu cầu 
	4
	

	7.3
	Vị trí bãi thải và diện tích yêu cầu
	4
	

	7.4
	Tổ chức xây dựng
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10. Hướng dẫn trình bày bản thuyết minh và bản vẽ
10.1 Yêu cầu định dạng bản thuyết minh 
· Font – Times New Romans, chữ cỡ 13;
· Căn lề: trái 3cm, phải 2 cm, trên 2,5 cm, dưới 2,5 cm, các đoạn căn đều hai bên; 
· Giãn dòng: Dòng đơn (single); Cách 0 pt truớc đoạn văn và 6 pt sau đoạn văn; 
· Đánh số trang: giữa trang bên dưới; 
· Tên bảng và hình đánh số thứ tự theo chương. Tên bảng căn trái trên đầu bảng, tên hình căn giữa để dưới hình. Ví dụ . Bảng (hình) 1.5 Đường cong khả tuyển cấp hạt 15-35mm;
· Tên phần và chương viết chữ in hoa, đậm và luôn bắt đầu ở trang mới; Tên mục ví dụ 1.1 Vị trí địa lý, tiểu mục viết thường, đứng và đậm;
· Không sử dụng tab đầu đoạn văn (không thụt vào); Không để cách dòng giữa các đoạn văn;
· Header: Trường Đại học Mỏ - Địa chất (căn trái) và Bộ môn Tuyển khoáng (căn phải);
· Footer: Tên SV, MSSV (căn trái); Trang (căn giữa), Tên GVHD (căn phải);    
· Bìa cứng in chữ nhũ đủ dấu bằng tiếng Việt; giấy in khổ A4 (210 x 297 mm) theo mẫu đính kèm.
· Số lượng trang trong khoảng 100 - 150 trang;
Trình tự và cách bố cục các phần, chương, mục giống như sau.
Bản thuyết minh trình bày theo trình tự sau:
MỤC LỤC (gồm tiêu đề phần, chương, tiểu mục và trang)
DANH MỤC BẢNG (Số thứ tự bảng, tên bảng, trang)
DANH MỤC HÌNH VẼ (Tên hình theo chương, trang)
MỞ ĐẦU
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ (bắt đầu từ trang mới và ghi số liệu yêu cầu theo đề tài tốt nghiệp của giáo viên hướng dẫn)
Phần I: PHẦN TỔNG QUAN (trang riêng)
Chương 1. ĐIỀU KIỆN KHU VỰC XƯỞNG TUYỂN THỰC TẾ
Chương 2. CÔNG NGHỆ XƯỞNG TUYỂN THỰC TẾ
Phần II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT (trang riêng)
Chương 3. LỰA CHỌN VÀ TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ
Chương 4. CHỌN VÀ TÍNH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 
Chương 5. LẤY MẪU KIỂM TRA KỸ THUẬT
Chương 6. CUNG CẤP ĐIỆN NƯỚC VÀ VẬT TƯ
Chương 7. XÂY DỰNG XƯỞNG
Chương 8. AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Phần III PHẦN KINH TẾ (trang riêng)
Chương 9. TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT
KẾT LUẬN
Phần IV. PHẦN PHỤ LỤC (Các bảng đặc tính kỹ thuật và bảng tra cứu, bảng số liệu tham khảo).
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Sắp xếp theo trình tự: tên tác giả (năm xuất bản), tên sách, nhà xuất bản. Lưu ý, các tài liệu, trang web không có tên tác giả sắp xếp sau cùng). Ví dụ:
1. Nguyễn Ngọc Phú, Nguyễn Hoàng Sơn (2010), Giáo trình Chuẩn Bị Khoáng Sản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.		
2. Phạm Hữu Giang (2003), Hướng dẫn Đồ án thiết kế môn học Tuyển trọng lực, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.		
3. Phạm Hữu Giang, Ninh Thị Mai (2000), Giáo trình Tuyển Trọng Lực, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.		
4. Trương Cao Suyền, Nguyễn Thị Quỳnh Anh (2003), Thiết kế xưởng Tuyển khoáng và An toàn, NXB Giao Thông Vận tải, Hà Nội.
10.2 Bố cục bản vẽ
· Bản vẽ được trình bày trên giấy trắng khổ A0, có khung tên theo quy định;
· Bản vẽ phải được giáo viên hướng dẫn phê duyệt và có đủ chữ ký theo quy định;
· Đồ án tốt nghiệp không đúng theo quy định trên sẽ không được phép bảo vệ trước hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp.
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